
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v phê duyệt danh mục mua sắm, sửa chữa và thuê mướn từ nguồn sự nghiệp 

giáo dục năm 2026 của Trường Tiểu học Trần Cao Vân điều hành thực hiện  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN  

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Chủ tịch Ủy ban Nhân 
dân phường Thanh Khê về việc tổ chức lại Trường Tiểu học Trần Cao Vân thuộc UBND 
phường; 

Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường học cơ sở, trường trung học phổ thông và 
trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn dưới luật hiện hành; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 2 năm 2024 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 
mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 
mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của UBND 
phường Thanh Khê về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 
- an ninh; dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công ngân sách nhà nước 
phường Thanh Khê năm 2026; 

Căn cứ nhu cầu thực tế của đơn vị. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt danh mục mua sắm, sửa chữa và thuê mướn từ nguồn sự nghiệp 
giáo dục năm 2026 của Trường Tiểu học Trần Cao Vân điều hành thực hiện với tổng 
giá trị là 555.850.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi lăm triệu tám trăm năm 
mươi ngàn đồng) cụ thể: 

Danh mục sửa chữa:  252.700.000 đồng (phụ lục 1). 

Danh mục mua sắm:  279.150.000 đồng (phụ lục 2). 

Danh mục thuê mướn: 24.000.000 đồng (phụ lục 3). 

Điều 2. Ban mua sắm, các bộ phận liên quan của Trường Tiểu học Trần Cao Vân  
tiến hành các nội dung của điều 1 đúng theo các qui định mua sắm và quản lý công sản 
hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Thanh Khê, ngày 14  tháng 01 năm 2026 



Điều 2.  Ban mua sắm, các bộ phận liên quan của Trường Tiểu học Trần Cao
Vân  tiến hành các nội dung của điều 1 đúng theo các qui định mua sắm và quản lý
công sản hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ phận tài vụ nhà trường và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện
Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Việt Hùng



Phụ lục 1
DANH MỤC SỬA CHỮA NĂM 2026 CỦA TRƯỜNG TH TRẦN CAO VÂN

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-THTCV ngày …. tháng 01 năm 2026 của Trường Tiểu học Trần Cao Vân)
ĐVT: đồng

Stt
Tên công

trình/Danh mục
Qui mô/ Hạng mục ĐVT Số lượng Đơn giá

Khái toán

Ghi
chú

Thời gian
thực hiệnngân sách 

trường
nguồn
khác

1

Bảo dưỡng, sửa 
chữa hệ thống quạt,
điện toàn trường hè 
2026

Kiểm tra, sửa chữa, lau 
chùi tra dầu hệ thống 
quạt tất cả các phòng 
học

cái       500           50.000     25.000.000   Tháng 7/2026

2

Bảo trì hệ thống 
máy tính các lớp 
học, máy tính bộ 
phận văn phòng 
(hàng tháng)

Sửa chữa, bảo trì 
thường xuyên và vệ 
sinh, hệ thống máy tính
bộ phận văn phòng (07 
máy), hệ thống máy 
tính Ban giám hiệu (03 
máy). Máy tính 45 lớp 
học (45 máy). Máy tính
2 phòng Tin học (62 
máy)

gói           9      4.000.000     36.000.000   

 

Hàng tháng

3

Bảo trì, sửa chữa hệ
thống điện, nước 
toàn trường (hàng 
tháng)

Công sửa chữa, thay 
thế bóng đèn cháy, sửa 
quạt bị hư hỏng, sửa hệ
thống nước bị hư hỏng

gói           9      3.400.000     30.600.000   Hàng tháng

4
Vệ sinh, thay lỗi lọc
nước uống. Xét 

Kiểm tra, vệ sinh, thay 
thế lõi lọc hệ thống 

gói           1     3.000.000      3.000.000   
 

Tháng 7/2026



nghiệm vi sinh 
nước uống cơ sở 3

nước uống, xét nghiệm 
các chỉ số vi sinh hệ 
thống nước uống CS3.

5

Sửa chữa bàn ghế 
phòng Tin học CS1 
và các lớp học 3 cơ 
sở

Kiểm tra, sửa chữa bàn 
ghế phòng Tin học cơ 
sở 1, gia cố bàn ghế bị 
lung lay và sửa bàn ghế
bị hư hỏng các lớp học 
3 cơ sở.

gói           1   30.000.000    30.000.000 

 

Tháng 7/2026

6
Thay tôn mái dãy 
nhà 3 tầng hướng 
Nam cơ sở 1

Tháo dỡ mái tôn cũ bị 
rỉ sét, thay tôn mới 
(diện tích 205m2)

gói           1   120.000.000   120.000.000   Tháng 7/2026

7
Bảo trì 2 thang tời 
thức ăn cơ sở 1 và 3

Kiểm tra, bảo dưỡng, 
sửa chữa thang tời thức
ăn cơ sở 1 và cơ sở 3 
hàng tháng

Hệ thống
(x 9

tháng)
2 4.050.000   2 8.100.000

Tháng 1-
5/2026, tháng

9-12/2026

Tổng cộng    2 8.100.000   

Thành tiền: 252.700.000đ (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai triệu bảy trăm ngàn đồng).

Mức giá trên là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, lắp đặt và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.



Phụ lục 2

DANH MỤC MUA SẮM NĂM 2026 CỦA TRƯỜNG TH TRẦN CAO VÂN
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-THTCV ngày tháng 01 năm 2026 của Trường Tiểu học Trần Cao Vân)

ĐVT: đồng

TT Tên tài sản ĐVT Số lượng Đơn giá
 Thành tiền 

Thời gian
thực hiện

 NS trường  Bán trú 
 Nguồn

khác 

1 Máy bơm chữa cháy Diezel Cái 1      85.000.000   1 Tháng 5/2026

Hệ thống truyền tin báo cháy 
cơ sở 1 và cơ sở 3

Hệ thống 2 10.000.000 20.000.000
Tháng 5/2026

2 Quạt đảo trần Cái 30           765.000   22.950.000 Tháng 7/2026

3 Quạt treo tường Cái 30           680.000   20.400.000

4
Lắp đặt hệ thống camera tại 
cơ sở 1

Hệ thống 1      65.000.000   1
Tháng 4/2026

Màn rèn cửa các phòng học 
dãy nhà hướng Tây cơ sở 1

bộ 10 1.600.000 16.000.000
Tháng 5/2026

5 Ván ép Sài gòn tấm 40           520.000   20.800.000 Tháng 9/2026

6 Tủ gỗ bán trú cái 5        5.800.000   5 29.000.000

TỔNG SỐ   279.150.000
229.350.00

0
49.800.000

Thành tiền:  279.150.000đ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi chín triệu một trăm năm mươi ngàn đồng).

Mức giá trên là giá của các thiết bị mới 100%, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, lắp đặt và bảo hành theo tiêu 
chuẩn của nhà sản xuất.



Phụ lục 3
DANH MỤC THUÊ MƯỚN CÁC HẠNG MỤC NĂM 2026 CỦA TRƯỜNG TH TRẦN CAO VÂN

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-THTCV ngày tháng 01 năm 2026 của Trường Tiểu học Trần Cao Vân)
ĐVT: đồng

Stt Đơn vị/nội dung ĐVT
Số

lượng
Đơn giá

Thành tiền
(đồng)

Ghi chú
Thời gian thực

hiện

3
Thuê hệ thống âm thanh, nhà dù, quạt,… phục 
vụ, Lễ bế giảng năm học 2025-2026. Khai giảng 
năm học 2026-2027

Gói 2 12.000.000   24.000.000
Tháng 5/2026

 và tháng 9/2026

Tổng cộng    24.000.000   

Thành tiền: 24.000.000đ (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng y).

Mức giá trên là giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, lắp đặt và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.


